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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và Tên Địa chỉ Loại đối tượng Mức quà Ký nhận Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Kỷ Khưu 1 Thương binh 

81%

600.000

2 Nguyễn Đức Minh Cẩm3 Thương binh 

81%

600.000

3 Hoàng Ngọc Kim Cẩm 3 CĐHH 81% 600.000

4 Nguyễn Đức Thịnh Mận Thương binh 300.000

5 Vũ Văn Quan Cẩm 2 Thương binh 300.000

6 Nguyễn Đình Dung Khưu 1 Thương binh 300.000

7 Nguyễn Đình Chìu Khưu 1 Thương binh 300.000

8 Phạm Thanh Lan Khưu 1 Thương binh 300.000

9 Nguyễn Hữu Giao Khưu 1 Thương binh 300.000

10 Tống Mạnh Thể Khưu 1 Thương binh 300.000

11 Trần Văn Trọng Khuôn2 Thương binh 300.000

12 Trần Văn Din Khuôn2 Thương binh 300.000

13 Phạm Văn Toàn Khuôn3 Thương binh 300.000

14 Vũ Văn Thế Mận Thương binh 300.000

15 Chu Minh Quốc Lược 1 Thương binh 300.000

16 Trần Thái Lược 2 Thương binh 300.000

17 Mai Văn Chính Lược 2 Thương binh 300.000

18 Hầu Văn Phú Mận Thương binh 300.000

19 Sầm Quang Trung Lược 2 Thương binh 300.000

20 Nguyễn Đình Chế Soi Thương binh 300.000

21 Vũ Ngọc Toản Quéo Thương binh 300.000

22 Phạm Bá Đạo Ngọc Linh Thương binh 300.000

23 Trần Như Xuyên Ngọc Linh Thương binh 300.000

24 Trần Minh Dần Ngọc Linh Thương binh 300.000

25 Lưu Văn Hà Khưu 3 Thương binh 300.000

26 Nguyễn Minh Đức Khưu 1 Thương binh 300.000

27 Phạm Văn Bắc Cẩm 3 Thương binh 300.000

28 Vương Thanh Xuân Khưu 2 Thương binh 300.000

29 Trần Minh Trung Khưu 2 Thương binh 300.000
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STT Họ và Tên Địa chỉ Loại đối tượng Mức quà Ký nhận Ghi chú

30 Lại Viết Hoàng Khuôn 1 Thương binh 300.000

31 Trương Văn Minh Khuôn 3 Thương binh 300.000

32 Nịnh Văn Tiến Khuôn 1 Thương binh 300.000

33 Nguyễn Quang Vinh Cẩm 2 Bệnh binh 300.000

34 Đào Huy Cận Khuôn 3 Bệnh binh 300.000

35 Trần Duy Nhuận Khuôn Bệnh binh 300.000

36 Trần Văn Sửu Ngọc Linh Bệnh binh 300.000

37 Hoàng Văn Định Lược 1 Bệnh binh 300.000

38 Mai Quốc Yên Mận Bệnh binh 300.000

39 Nguyễn Hữu Bình Khưu 2 Bệnh binh 300.000

40 Vũ Duy Chung Cẩm 3 Thương binh 300.000

41 Phương Văn Chi Lược 2 Chất độc hoá học 300.000

42 Lưu Xuân Thưởng Khưu 2 Chất độc hoá học 300.000

43 Nguyễn Văn Xê Cẩm 2 Chất độc hoá học 300.000

44 Đặng Xuân Hải Cẩm 2 Chất độc hoá học 300.000

45 Trần Duy Vũ Lược 2 Chất độc hoá học 300.000

46 Đỗ Ngọc Khải Khuôn 1 Chất độc hoá học 300.000

47 Lý Văn Đỗ xóm Mận Thương binh 

45%

300.000 tăng tháng 12.2021

48 Vũ Minh Khang Cẩm 2 Chất độc hoá học 300.000

49 Đinh Văn Vân Khuôn 3 Chất độc hoá học 300.000

50 Trương Văn Kiểm Khuôn 1 Chất độc hoá học 300.000

51 Nguyễn Mạnh Tần Khưu 1 Chất độc hoá học 300.000

52 Đinh Trọng Loan Khuôn 3 Chất độc hoá học 300.000

53 Vũ Văn Trọng Mận Chất độc hoá học 300.000

54 Đoàn Ngọc Hải Khuôn 2 Chất độc hoá học 300.000

55 Tống Đức Bảo Khuôn 1 Chất độc hoá học 300.000

56 Hà Viết Minh Lược 2 Chất độc hoá học 300.000

57 Ngô Văn Cải Cẩm 3 Chất độc hoá học 300.000

58 Nguyễn Khánh Bào Khưu 2 Chất độc hoá học 300.000

59 Trần Duy Bính Khưu 2 Chất độc hoá học 300.000

60 Nguyễn Mạnh Hùng Khưu 1 Chất độc hoá học 300.000

61 Ngô Gia Ý Mận Chất độc hoá học 300.000

62 Phạm Xuân Nghĩa Ngọc Linh Chất độc hoá học 300.000

63 Trần Văn Mít Quéo Chất độc hoá học 300.000

64 Hoàng Văn Quang Khuôn 1 Chất độc hoá học 300.000

65 Đặng Xuân Hùng Cẩm 2 Chất độc hoá học 300.000

66 Nguyễn Xuân Quý Khuôn 2 Chất độc hoá học 300.000
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STT Họ và Tên Địa chỉ Loại đối tượng Mức quà Ký nhận Ghi chú

67 Trần Niên Lược 1 Chất độc hoá học 300.000

68 Lê Xuân Hà Soi Chất độc hoá học 300.000

69 Đỗ Xuân Hảo Khuôn 3 Chất độc hoá học 300.000

70 Phạm Thế Yên Quéo Chất độc hoá học 300.000

71 Hoàng Văn Tạo Khuôn 2 Chất độc hoá học 300.000

22.200.000

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Khương

                Bằng chữ: Hai mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.

Phục Linh, Ngày  12 tháng 01 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Tổng cộng:71
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